
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 225483 Phạm Văn Bắc 28/01/2004 An Giang DH22MAR01

2 225596 Võ Thị Lâm Băng 03/06/2004 Cà Mau DH22QTK05

3 213133 Trương Quốc Cường 01/01/2003 An Giang DH21QTK07

4 211064 Trần Tiến Đạt 22/01/2003 Tiền Giang DH21HAY01

5 211685 Phạm Khang Duy 11/08/2003 Long An DH21HAY01

6 220382 Lê Ngọc Giàu 31/08/2004 Tiền Giang DH22NNA05

7 213894 Nguyễn Văn Bé Hai 01/11/2003 Kiên Giang DH21HAY01

8 223792 Nguyễn Ngọc Gia Hân 29/08/2004 Kiên Giang DH22KQT02

9 221306 Nguyễn Thị Ngọc Hân 29/10/2004 Sóc Trăng DH22QLT01

10 225275 Phan Thị Ngọc Hân 15/10/2004 Cà Mau DH22QTK05

11 210257 Trần Huy Hoàng 01/01/2003 Bình Định DH21HAY01

12 224014 Lưu Minh Khoa 30/04/2004 Bạc Liêu DH22QTS02

13 220811 Võ Thị Kim Khoa 22/02/2003 Sóc Trăng DH22NNA05

14 213006 Phạm Ngọc Lam 19/11/2003 Hậu Giang DH21QTK07

15 220827 Nguyễn Thị Mỹ Linh 05/09/2004 Cà Mau DH22QTK05

16 221942 Nguyễn Tấn Lộc 09/04/2004 Tiền Giang DH22OTO01

17 211706 Trương Phú Lộc 05/10/2002 An Giang DH21OTO04

18 226086 Trần Minh Luân 10/01/2004 Cà Mau DH22MAR01

19 224355 Nguyễn Khánh Ly 17/10/2004 Sóc Trăng DH22QLT01

20 224457 Trần Thị Ngọc Mai 10/08/2003 Đồng Tháp DH22KQT02

21 222162 Lê Thắng Mãi 13/01/2004 Cà Mau DH22QTK05

22 220772 Nguyễn Gia Mẫn 02/05/2004 Hậu Giang DH22MAR01

23 211504 Lâm Tố My 21/03/2003 Kiên Giang DH21TCN02
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24 221766 Huỳnh Hoa Ngân 12/03/2004 Kiên Giang DH22NNA05

25 211544 Đặng Hoàng Trung Nghiêm 31/12/2003 Kiên Giang DH21OTO04

26 222998 Đỗ Kiều Ngọc 09/10/2004 Cà Mau DH22MAR01

27 212521 Nguyễn Thái Ngọc 22/01/2003 Bến Tre DH21HAY01

28 220860 Nguyễn Thị Kim Ngọc 28/05/2004 Cần Thơ DH22MAR01

29 226672 Dương Bích Nhi 25/10/2004 Cần Thơ DH22MAR01

30 2110972 Lý Hoàng Phong 30/10/2002 Cần Thơ DH21HAY01

31 221514 Bùi Cao Quí 28/12/2004 Vĩnh Long DH22KQT02

32 224652 Lê Thị Mỹ Quyên 09/11/2004 Hậu Giang DH22KQT02

33 220366 Võ Nguyễn Thanh Thanh 14/10/2003 Hậu Giang DH22MAR01

34 221554 Lê Thị Anh Thư 13/12/2004 Hậu Giang DH22KQT02

35 224819 Lê Thị Minh Thư 21/10/2004 Cà Mau DH22QTK05

36 221152 Võ Trung Tình 01/09/2004 An Giang DH22OTO01

37 225105 Lê Bảo Trân 20/07/2004 Cà Mau DH22LUA01

38 220747 Trần Nhã Trân 27/10/2004 Cà Mau DH22LUA01

39 225413 PhạM Thanh Trúc 19/09/2004 Cần Thơ DH22KQT02

40 210135 Bùi Vũ Trường 20/12/2003 Long An DH21HAY01

41 223159 Danh Thị Thu Vân 24/02/2004 Kiên Giang DH22LUA01
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